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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	
	Thực hiện từ ngày 29 tháng 11 năm 2021



	THỨ
	TIẾT
	K.Anh
	Q.Châu
	Lành
	Cường
	Đ.Ngọc

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	Sinh - 11B11
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	Sinh - 11B10
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	Sinh - 12A1
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	Sinh - 12A2
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	Nghề - 11A4
	Sinh - 11B10
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	Nghề - 11A4
	Sinh - 11B2
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	Nghề - 11A4
	Sinh - 11B3
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	CNghệ - 10A3
	
	Sinh - 10B1
	Nghề - 11B4
	Sinh - 12B3
	Nghề - 11A3
	
	
	
	

	
	2
	CNghệ - 10B4
	
	Sinh - 10A4
	Nghề - 11B4
	Sinh - 12B1
	Nghề - 11A3
	
	
	
	Nghề - 11A2

	
	3
	CNghệ - 10B2
	
	Sinh - 10A1
	Nghề - 11B4
	
	Nghề - 11A3
	
	
	
	Nghề - 11A2

	
	4
	CNghệ - 10A1
	
	Sinh - 10B8
	
	
	
	
	
	
	Nghề - 11A2

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	CNghệ - 10B3
	Nghề - 11B9
	Sinh - 10B9
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	CNghệ - 10A2
	Nghề - 11B9
	
	Nghề - 11B5
	Sinh - 12B3
	
	
	Nghề - 11B10
	
	Nghề - 11A1

	
	3
	
	Nghề - 11B9
	Sinh - 10A4
	Nghề - 11B5
	Sinh - 11A3
	
	
	Nghề - 11B10
	
	Nghề - 11A1

	
	4
	
	
	Sinh - 10B8
	Nghề - 11B5
	Sinh - 12B2
	
	
	Nghề - 11B10
	
	Nghề - 11A1

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	
	
	
	Sinh - 11A4
	
	
	
	Sinh - 10B2
	

	
	2
	
	Nghề - 11B3
	
	
	Sinh - 12B1
	
	
	
	Sinh - 10B7
	

	
	3
	
	Nghề - 11B3
	
	
	Sinh - 12B2
	
	
	
	Sinh - 10A3
	

	
	4
	
	Nghề - 11B3
	
	
	
	
	
	
	Sinh - 10A2
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	CNghệ - 10B5
	
	
	
	
	
	
	
	Sinh - 10B6
	

	
	2
	CNghệ - 10B6
	
	Sinh - 10A1
	
	
	
	Sinh - 12A1
	
	Sinh - 10A2
	

	
	3
	CNghệ - 10B1
	
	Sinh - 10B9
	
	
	
	Sinh - 12A2
	
	Sinh - 10A3
	

	
	4
	CNghệ - 10A4
	
	
	
	
	
	Sinh - 11B11
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	Tâm_Sinh
	Yến
	K.Hương
	Thành_Sinh
	

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	Sinh - 11B1
	Nghề - 11B11
	
	

	
	2
	Sinh - 12A3
	
	
	Nghề - 11B7
	Sinh - 11A1
	
	Sinh - 10B3
	Nghề - 11B11
	
	

	
	3
	CNghệ - 10B9
	
	
	Nghề - 11B7
	Sinh - 12B6
	
	Sinh - 10B4
	Nghề - 11B11
	
	

	
	4
	CNghệ - 10B7
	
	
	Nghề - 11B7
	Sinh - 11B12
	
	Sinh - 11B6
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Sinh - 12A4
	
	
	
	
	
	
	Nghề - 11B1
	
	

	
	2
	Sinh - 11B8
	
	
	
	
	
	
	Nghề - 11B1
	
	

	
	3
	Sinh - 11B7
	
	
	
	
	
	
	Nghề - 11B1
	
	

	
	4
	CNghệ - 10B8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	Nghề - 11B8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	Nghề - 11B8
	
	
	
	
	
	Nghề - 11B6
	
	

	
	3
	
	Nghề - 11B8
	
	
	
	
	
	Nghề - 11B6
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	Nghề - 11B6
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	Sinh - 12B9
	Nghề - 11B2
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	Nghề - 11B2
	
	
	Sinh - 10B5
	
	
	

	
	3
	
	
	Sinh - 12B7
	Nghề - 11B2
	Sinh - 12B6
	
	Sinh - 11B4
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	Sinh - 12B5
	
	Sinh - 11B5
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	
	Sinh - 12B10
	
	Sinh - 11B12
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	Sinh - 12B9
	
	
	Nghề - 11B12
	
	
	
	

	
	3
	
	
	Sinh - 12B8
	
	Sinh - 12B4
	Nghề - 11B12
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	Sinh - 11A2
	Nghề - 11B12
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	Sinh - 12B10
	
	Sinh - 12B5
	
	
	
	
	

	
	2
	Sinh - 11B9
	
	
	
	Sinh - 12B4
	
	
	
	
	

	
	3
	Sinh - 12A3
	
	Sinh - 12B7
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Sinh - 12A4
	
	Sinh - 12B8
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


